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Tóm tắt 

Mục tiêu: Xây dựng quy trình bào chế cao vỏ quả măng cụt (Garcinia 

mangostana L.) (vỏ quả măng cụt - VMC) chứa hàm lượng polyphenol cao, đánh 

giá tác dụng kháng oxy hóa, ức chế enzyme α-glucosidase và khả năng kháng 

khuẩn gây mụn Propionibacterium acnes (P.acnes) của cao VMC. Phương pháp 

nghiên cứu: Vỏ quả măng cụt được làm sạch, phơi khô, xay nhỏ và chiết có hỗ 

trợ siêu âm với các thông số khảo sát: Dung môi, nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ dược 

liệu/dung môi. Hoạt tính kháng oxy hóa được đánh giá bằng phương pháp bắt 

gốc tự do DPPH. Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase được đánh giá bằng 

phương pháp sử dụng cơ chất pNPG (phương pháp tạo màu). Hoạt tính kháng 

khuẩn được đánh giá bằng phương pháp vi pha loãng nước dùng với chỉ thị 
resazurin (chất chỉ thị màu). Kết quả: Xây dựng được quy trình bào chế cao 

VMC giàu polyphenol (195,05 ± 4,01mg GAE/g) bằng phương pháp siêu âm với 

dung môi ethanol 80%, nhiệt độ 70°C, thời gian 150 phút, tỷ lệ dược liệu/dung 

môi 1/15 g/mL. Cao VMC có khả năng kháng oxy hóa và ức chế α-glucosidase 

với IC50 lần lượt là 35 µg/mL và 269,07 µg/mL. Thử nghiệm kháng khuẩn trên 

dòng P. acnes của cao VMC cho kết quả độ ức chế tối thiểu (Minimum 

inhibitory concentration: MIC) = 7,81 µg/mL và độ diệt khuẩn tối thiểu 

(Minimum bactericidal concentration: MBC) = 31,2 µg/mL. Kết luận: Nghiên 

cứu đã xây dựng quy trình bào chế cao VMC với hàm lượng polyphenol cao, 

đồng thời đánh giá tác dụng kháng oxy hóa, ức chế α-glucosidase và kháng 

khuẩn trên dòng P. acnes.  

Từ khóa: Vỏ quả măng cụt; Garcinia mangostana L.; Polyphenol; Kháng oxy 

hóa; α-glucosidase, Propionibacterium acnes. 
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PREPARATION AND BIOACTIVITY EVALUATION OF MANGOSTEEN 
PEEL (GARCINIA MANGOSTANA L.) DRY EXTRACT IN VIETNAM 
 

Abstract  

Objectives: To prepare of polyphenol-rich extracts from mangosteen peels 

(Garcinia mangostana L.), and evaluate the antioxidant activity, α-glucosidase 

inhibitory effects, and anti-Propionibacterium acnes (P.acnes) activity of the 

extracts. Methods: The mangosteen peels were cleaned, dried, ground, and 

extracted by ultrasound-assisted method with the investigated parameters: 

Solvent, temperature, extraction time, and powder-to-solvent ratios. The 

antioxidant activity was evaluated by the DPPH method. The α-glucosidase 

inhibitory activity was tested using the p-NPG substrate method. The 

antibacterial activity was assessed by resazurin broth microdilution assay. 

Results: Polyphenol-rich mangosteen peel extracts were successfully prepared 

(195.05 ± 4.01mg GAE/g) by ultrasound-assisted heating with 80% ethanol, 

70°C, 150 minutes, and the powder-to-solvent ratio of 1/15 g/mL. The exract had 

antioxidant and α-glucosidase inhibitory activity with IC50 of 35 µg/mL and 

269.07 µg/mL, respectively. The anti-P. acnes activity of the extract with MIC 

and MBC were 7.81 µg/mL and 31.2 µg/mL. Conclusion: The process for 

preparing extracts from mangosteen peels with high polyphenol content was 

developed. The antioxidant, α-glucosidase inhibitory effects, and anti-P. acnes 

activity of the extract was evaluated. 

Keywords: Mangosteen peel; Garcinia mangostana L.; Polyphenol; Antioxidant; 

α-glucosidase; Propionibacterium acnes. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tại Việt Nam, cây măng cụt 

(Garcinia mangostana L.) được trồng 

rất nhiều ở các khu vực miền Tây và 

Đông Nam Bộ như Thuận An, Lái 

Thiêu (Bình Dương), Chợ Lách (Bến 

Tre), Cẩm Mỹ, Long Khánh (Đồng 

Nai), với sản lượng hàng năm rất lớn. 

Tuy nhiên, măng cụt chủ yếu được bán 

dạng quả và sử dụng phần thịt quả làm 

thực phẩm, phần vỏ quả là phế phẩm bị 
bỏ đi rất lãng phí và gây ô nhiễm môi 

trường. Trong thời gian gần đây, VMC 

đã được chứng minh có nhiều hoạt tính 

sinh học đáng chú ý như kháng oxy 

hóa, kháng khuẩn, kháng viêm mạnh, 

ngoài ra còn có tác dụng bảo vệ thần 

kinh, hạ đường huyết, chống ung thư, 
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và giảm béo phì. Các hoạt tính sinh 

học của VMC chủ yếu đến từ hàm 

lượng polyphenol cao và một số hợp 

chất xanthone [1]. Việc bào chế cao 

chiết giàu polyphenol từ nguồn phế 

phẩm VMC không những giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, mà còn tạo ra 

nguồn nguyên liệu dược có giá trị cao. 

Bên cạnh đó, theo xu hướng hiện nay 

là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc 

từ thiên nhiên, cao VMC có thể được 

bào chế thành nhiều sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe có hiệu quả cao và an 

toàn, vừa đáp ứng nhu cầu của người 

tiêu dùng, vừa nâng cao thu nhập cho 

người dân. Một trong số đó có tiềm 

năng ứng dụng cao là sản phẩm hỗ trợ 

điều trị mụn. Mụn trứng cá là một 

trong những loại mụn thường gặp nhất, 

do vi khuẩn P.acnes sống ký sinh trên 

da gây ra, gây tổn thương da ở nhiều 

mức độ khác nhau như sẩn viêm, mụn 

mủ, mụn đầu đen [2]. Cao VMC đã 

được chứng minh có khả năng kháng 

khuẩn P.acnes, do đó có thể được ứng 

dụng cho sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn 

[3]. Vì vậy, nghiên cứu này được thực 

hiện với mục tiêu: Xây dựng quy trình 

bào chế cao VMC chứa hàm lượng 

polyphenol cao, đồng thời đánh giá 

hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế 

enzyme α-glucosidase và khả năng 

kháng khuẩn P.acnes của cao VMC từ 

nguồn măng cụt tại Việt Nam. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Quả măng 

cụt (Garcinia mangostana L., họ 

Clusiaceae) được thu hái vào tháng 

6/2022 tại Lái Thiêu, Bình Dương. 

Quả măng cụt sau khi thu hái được bóc 

lấy vỏ, sấy khô, xay nhuyễn và rây qua 

rây 0,5mm. Bột vỏ quả măng cụt được 

bảo quản trong túi hút chân không, 

nhiệt độ 15°C, tránh ánh sáng trực tiếp.   

* Địa điểm và thời gian nghiên 

cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại 

phòng thí nghiệm Hóa Dược - Hóa hữu 

cơ - Hóa học, Khoa Dược, trường Đại 

học Quốc tế Hồng Bàng từ tháng 3 - 

6/2023. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

* Hóa chất, thiết bị: 
Hóa chất: Acid gallic (GA), 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH),             

p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside        

(p-NPG), α-glucosidase từ Saccharomyces 

cerevisiae, acid ascorbic, thuốc thử 

Folin-Ciocalteu và resazurin được 

cung cấp bởi Sigma Aldrich. Nước cất 

2 lần và các dung môi, hóa chất khác 

đạt tiêu chuẩn phân tích. Môi trường 

nuôi cấy: Tryptone soya agar (TSA) 

được cung cấp bởi Merck, tryptic soy 

broth (TSB) được cung cấp bởi 

Scharlau. Chủng vi khuẩn: P. acnes 
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ATCC
®

 6919
TM

. Thiết bị: Máy quang 

phổ UV - Vis Shimazdu V630, bể siêu 

âm Elmasonic S100H, micropipet 

1000µL và các dụng cụ thủy tinh khác. 

* Phương pháp bào chế cao vỏ quả 

măng cụt: Cân chính xác khoảng 20g 

bột VMC vào cốc, làm ẩm, thêm dung 

môi ethanol, chiết bằng phương pháp 

đun nóng có hỗ trợ siêu âm. Dịch chiết 

được lọc, cô, quay và sấy đến khô ở 

50°C thu được cao VMC. 

* Định lượng hàm lượng polyphenol 

toàn phần: Hàm lượng polyphenol 

được định lượng bằng phương pháp 

tạo màu với thuốc thử Folin-Ciocalteu 

[3]. Quy trình định lượng polyphenol 

được xây dựng như sau: 

Quy trình chuẩn bị mẫu: Dung dịch 

chuẩn: Cân chính xác khoảng 10mg 

acid gallic chuẩn, hòa tan trong 

methanol rồi pha loãng thu được dung 

dịch chuẩn gốc, sau đó pha loãng             

đến các nồng độ cần thiết. Dung           

dịch thử: Cân chính xác khoảng 10mg 

cao VMC, hòa tan trong methanol.      

Lấy chính xác 1mL dung dịch chuẩn 

hoặc dung dịch thử trộn với 5mL 

Folin-Ciocalteu 10%. Sau 10 phút, 

thêm 4mL Na2CO3 10%, ủ trong tối 

120 phút, đo quang phổ UV - Vis ở 

bước sóng 735nm. 
 

Quy trình định lượng polyphenol: Xây dựng đường chuẩn dựa trên nồng độ 

dung dịch chuẩn acid gallic và độ hấp thụ tại bước sóng 735nm. Dựa vào đường 

chuẩn tính toán được nồng độ polyphenol toàn phần trong dung dịch thử. 
 

                                                                                                 C x V x k 
           Hàm lượng polyphenol toàn phần (mg GAE/g) =  
                                                                                           M x (100-H) x 10 

 

 

Trong đó, C: Nồng độ polyphenol toàn phần trong dung dịch thử (µg 

GAE/mL); V: Thể tích dung dịch thử (mL); k: Hệ số pha loãng; m: Khối lượng 

của cao (g); H: Hàm ẩm của cao (%). 

* Phương pháp xác định hoạt tính kháng oxy hóa: Hoạt tính kháng oxy hóa 

được khảo sát bằng phương pháp bắt gốc tự do DPPH [4]. Dung dịch DPPH, các 

mẫu cao chiết và đối chứng dương acid ascorbic được pha loãng bằng methanol. 

Trộn 1mL dung dịch thử và 6mL methanol, thêm 1mL dung dịch DPPH 0,6mM, 

ủ trong tối 30 phút, đo độ hấp thụ ở bước sóng 510nm. 
 

                                                                   Ac - At 
                Hoạt tính kháng oxy hóa (%) =                x 100% 
                                                                      Ac  
 

Trong đó, Ac: Độ hấp thụ của mẫu đối chứng; At: Độ hấp thụ của mẫu thử  
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* Phương pháp xác định hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase: Hoạt tính ức 

chế enzyme α-glucosidase được thực hiện theo phương pháp của Liu và CS [5]. 

Dung dịch mẫu được trộn với dung dịch α-glucosidase 1,0U/mL và đệm natri 

phosphate 0,01M, ủ ở 37°C trong 5 phút. Thêm p-NPG 3mM, trộn đều và ủ ở 

37°C trong 30 phút. Thêm dung dịch Na2CO3 0,1M để dừng phản ứng. Đo độ 

hấp thụ ở bước sóng λ = 405nm. 

                                                    (AC - ACB) - (AS - ASB) 
              Hoạt tính ức chế (%) =                                        x 100 
                                                             (AC - ACB) 
 

 

Trong đó, AC: Độ hấp thụ của dung dịch chỉ có enzyme và cơ chất; ACB: Độ 

hấp thụ của dung dịch chỉ có cơ chất; AS: Độ hấp thụ của dung dịch có mẫu 

nghiên cứu, enzyme, cơ chất; ASB: Độ hấp thụ của dung dịch chỉ có mẫu nghiên 

cứu và cơ chất.  

 

* Phương pháp đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn: Hoạt tính kháng khuẩn 

của cao VMC được đánh giá trên vi 

khuẩn P.acnes [6]. 

Xác định MIC: Hòa tan 0,1g cao 

VMC trong 1mL DMSO, pha loãng 

mẫu bằng dung dịch TSB + 5% 

DMSO. Cho mẫu vào giếng số 1 - 10, 

thêm dịch vi khuẩn P.acnes                        

(2 × 10
8
CFU/mL) vào các giếng số 1 - 

11. Giếng số 11 là đối chứng âm. 

Giếng số 12 là đối chứng không. Ủ đĩa 

ở 37°C. Sau 48 giờ, thêm 60µL dung 

dịch resazurin 0,025%, ủ tiếp 60 phút. 

Xác định MBC: Hút dịch trong các 

giếng (sau khi xác định MIC) cấy 

trải/chấm điểm trên đĩa thạch TSA, ủ ở 

37°C trong 120 giờ. 

* Xử lý số liệu: Các thí nghiệm 

được thực hiện lặp lại 3 lần, kết quả 

được thể hiện ở dạng trung bình ± độ 

lệch chuẩn. Sự khác biệt thống kê      

được phân tích bằng kiểm định T-test 

(p < 0,05) sử dụng phần mềm 

Microsoft Excel 2016. 
 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Khảo sát quy trình bào chế cao 

vỏ quả măng cụt 

Khảo sát dung môi: Điều kiện chiết 

ban đầu được cố định ở nhiệt độ 60°C, 

thời gian 120 phút với tỷ lệ dược 

liệu/dung môi 1/15 (g/mL). Nghiên 

cứu khảo sát các dung môi với nồng độ 

ethanol khác nhau từ 60 - 90%. Kết 

quả được trình bày trong hình 1a. 
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Hình 1. Kết quả khảo sát hàm lượng polyphenol chiết: 

a) Nồng độ ethanol, b) Nhiệt độ,  

c) Thời gian chiết, d) Tỷ lệ dược liệu/dung môi. 

(*) Khác biệt thống kê so với mẫu ethanol 80% (p < 0,05). 

(**) Khác biệt thống kê so với mẫu 70°C (p < 0,05).  

(#) Khác biệt thống kê so với mẫu 150 phút (p < 0,05).  

(##) Khác biệt thống kê so với mẫu 1/15 g/mL (p < 0,05). 

 

Hàm lượng polyphenol tăng khi 

tăng nồng độ ethanol từ 60 - 80%, 

nhưng tăng không đáng kể ở nồng độ 

ethanol 90% (p < 0,05). Do đó, chọn 

ethanol 80% là dung môi để khảo sát 

các điều kiện chiết khác. 

Khảo sát nhiệt độ: Nhiệt độ được 

khảo sát từ 50 - 70°C. Kết quả được 

trình bày trong hình 1b. 

Hàm lượng polyphenol tăng khi 

tăng nhiệt độ từ 50 - 70°C. Tuy nhiên, 

không thể tăng nhiệt độ cao hơn vì quá 

nhiệt độ sôi của ethanol 80%. Do vậy, 

nhiệt độ 70°C được chọn để khảo sát 

các yếu tố còn lại. 

Khảo sát thời gian: Thời gian chiết 

được khảo sát từ 60 - 180 phút. 

Từ hình 1c có thể thấy hàm lượng 

polyphenol tăng khi tăng thời gian 

chiết từ 60 - 150 phút, nhưng tăng 

không đáng kể ở 180 phút (p < 0,05). 

Do đó, áp dụng thời gian chiết 150 phút 

cho các khảo sát tiếp theo. 

Khảo sát tỷ lệ dược liệu/dung môi: 

Tỷ lệ dược liệu/dung môi được khảo 

sát từ 1/10 - 1/20 (g dược liệu/mL 

dung môi). Kết quả được trình bày 

trong hình 1d. 

Hàm lượng polyphenol tăng khi 

giảm tỷ lệ dược liệu/dung môi từ 1/10 - 

1/15 g/mL, nhưng tăng không đáng kể 
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ở tỷ lệ dược liệu/dung môi là 1/20 g/mL 

(p < 0,05). Do đó, tỷ lệ dược liệu/dung 

môi được lựa chọn là 1/15 g/mL. 

Hiệu suất chiết polyphenol từ bột 

VMC: Hàm lượng polyphenol toàn 

phần trong bột VMC được xác định 

bằng cách chiết bột VMC lặp lại 4 lần 

trong ethanol 80%, 70°C, 150 phút,               

tỷ lệ dược liệu/dung môi 1/15 g/mL. 

Hàm lượng polyphenol (mg GAE/g       

bột  VMC)  lần  lượt  là  55,74  (lần  1), 

7,64 (lần 2), 2,70 (lần 3) và 1,10           

(lần 4). Tổng lượng polyphenol ở 4 lần 

chiết là 67,18mg GAE/g dược liệu, 

được xem là 100% hiệu suất. Như vậy, 

ở điều kiện tối ưu đã lựa chọn, từ 20g 

bột VMC (độ ẩm 4,5%) thu được 

5,477 ± 0,156g cao VMC (độ ẩm 

1,54%), chứa hàm lượng polyphenol 

tổng 195,05 ± 4,01mg GAE/g,            

tương đương 55,07 ± 2,72mg GAE/g 

dược liệu, đạt hiệu suất chiết 81,97%.  

 

2. Đánh giá hoạt tính sinh học 

Đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa: Kết quả được trình bày trong bảng 1. 
 

Bảng 1. Kết quả đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của cao VMC                                  

và chất đối chiếu acid ascorbic. 
 

Cao VMC  Acid ascorbic 

Nồng độ (µg/mL) % ức chế  Nồng độ (µg/mL) % ức chế 

20,4 26,10  10 5,49 

30,6 44,32  20 38,80 

40,8 59,24  30 54,56 

60 71,11  40 68,53 

y = 42,432ln(x) - 100,86 

R
2
 = 0,9898 

IC50 = 35 (µg/mL) 

 y = 45,060ln(x) - 97,711 

R
2
 = 0,9984 

IC50 = 26,53 (µg/mL) 

 

IC50 của cao VMC và acid ascorbic lần lượt là 35 và 26,53 (µg/mL). 

Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase: Hoạt tính của cao VMC được thể hiện 

trong hình 2. Từ phương trình hồi quy có thể xác định được IC50 = 269,07 µg/mL. 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 7 - 2023 
 

 12 

 

Hình 2. Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của cao VMC. 
 

Từ phương trình hồi quy có thể xác định được IC50 của cao VMC là            

269,07 µg/mL. 

Hoạt tính kháng khuẩn: Các mẫu cao VMC với nồng độ khác nhau được ký 

hiệu trong bảng 2: 
 

Bảng 2. Bảng mô tả ký hiệu mẫu và nồng độ cao VMC tương ứng. 
 

Mẫu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nồng độ cao 

VMC (µg/mL) 
500 250 125 62,5 31,2 15,6 7,81 3,91 1,95 0,98 0 0 

 

 

Hình 3. Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn trên dòng P.acnes của cao VMC                  

a) Kết quả MIC, b) Kết quả MBC cấy chấm điểm, c) Kết quả MBC cấy trải. 
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Từ bảng 2 và hình 3a có thể thấy 

các mẫu số 8 - 11 có sự thay đổi màu 

của thuốc thử resazurin. Do đó, MIC = 

7,81 µg/mL tương ứng với mẫu số 7 là 

mẫu có nồng độ cao VMC thấp nhất và 

không làm đổi màu resazurin. Khi cấy 

trải/chấm điểm mẫu trong các giếng đã 

thử nghiệm MIC lên đĩa thạch TSA, 

các mẫu 6 - 11 xuất hiện khuẩn lạc. Do 

đó, MBC = 31,2 µg/mL tương ứng với 

mẫu số 5 là mẫu có nồng độ thấp nhất 

và không xuất hiện bất kỳ khuẩn lạc 

(Hình 3b, 3c). 
 

BÀN LUẬN 

Việc tăng nồng độ ethanol, nhiệt độ, 

thời gian chiết và tỷ lệ dung môi/dược 

liệu làm tăng hiệu suất chiết 

polyphenol, nhưng đến mức nhất định 

thì hiệu suất tăng không đáng kể. Do 

đó, điều kiện chiết cao VMC được lựa 

chọn là dung môi ethanol 80%, nhiệt 

độ 70°C, thời gian chiết 150 phút và tỷ 

lệ dược liệu/dung môi 1/15 g/mL sẽ 

cho hiệu suất chiết 81,97%. Cao VMC 

có hàm lượng polyphenol toàn phần 

cao, đạt 195,05 ± 4,01mg GAE/g, cao 

hơn so với nghiên cứu của Suttirak 

(142,17mg GAE/g) [7], nhưng thấp 

hơn so với nghiên cứu của Pothitirat 

(207,2mg GAE/g) [4] . Cao VMC và 

chất đối chiếu acid ascorbic đều là chất 

kháng oxy hóa rất mạnh (IC50 < 50 

µg/mL), phù hợp với công bố của 

Pothitirat (IC50 = 19,25 µg/mL) [4]. 

Cao VMC thể hiện hoạt tính ức chế 

enzyme α-glucosidase tương đối tốt 

(IC50 = 269,07 µg/mL), nhưng thấp 

hơn so với một số loại dược liệu đã 

được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát 

đường huyết như dây thìa canh 

(Gymnema sylvestre) (IC50 = 57 

µg/mL), tuy nhiên, cao VMC vẫn có 

tiềm năng rất lớn để ứng dụng trong 

điều trị tiểu đường [8]. Cao VMC có 

khả năng kháng P.acnes mạnh với 

MIC và MBC lần lượt là 7,81 µg/mL 

và 31,2 µg/mL, tương đương với 

nghiên cứu của Pothitirat (MIC = 

15,63 µg/mL, MBC = 15,63 µg/mL) 

[4]. Hiệu quả kháng khuẩn của cao 

VMC nhờ các hoạt chất polyphenol, 

đặc biệt là các hợp chất xanthone như 

α-mangostin [1]. Kết quả kháng khuẩn 

P.acnes cho thấy cao VMC có thể tiếp 

tục được đánh giá trên thực nghiệm và 

lâm sàng để có thể ứng dụng trong các 

sản phẩm điều trị mụn. 

 

KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, quy trình bào 

chế cao VMC chứa hàm lượng 

polyphenol cao đã được xây dựng với 

các điều kiện: Đun nóng kết hợp siêu 

âm, dung môi ethanol 80%, nhiệt độ      

70°C, thời gian chiết 150 phút, và tỉ lệ 

dược liệu/dung môi 1/15 g/mL. Kết quả 
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thử nghiệm đánh giá hoạt tính sinh học 

cho thấy cao VMC có hoạt tính kháng 

oxy hóa rất mạnh (IC50 = 35 µg/mL),  

có hoạt tính ức chế enzyme                        

α-glucosidase tương đối cao (IC50 = 

269,07 µg/mL), và khả năng kháng 

khuẩn P. acnes mạnh (MIC = 7,81 

µg/mL và MBC = 31,2 µg/mL). Điều 

này chứng tỏ nguồn phế phẩm VMC ở 

Việt Nam có thể được tận dụng để sản 

xuất cao VMC có hoạt tính sinh học 

nhằm ứng dụng trong y dược.   

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được 

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

cấp kinh phí thực hiện dưới mã số đề 

tài GVTC16.11.  
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